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BÀI TẬP TỰ HỌC – KHỐI 7 

MÔN: TOÁN 

I. Kiến thức cần nhớ:  

- Các định lí về tổng ba góc trong một tam giác. 

- Các trường hợp bằng nhau của tam giác. 

- Định lý Py ta go. 

- Định nghĩa, tính chất của tam giác cân, tam giác đều. 

II. Bài tập vận dụng: 

Bài tập: Cho ∆𝐴𝐵𝐶 cân tại A, AB > BC, H là trung điểm của BC. 

a) Chứng minh rằng: AH ⊥ BC. 

b) Tính AH nếu BC = 4cm, AB = 6cm. 

c) Tia phân giác của góc B cắt AH tại I. Chứng minh rằng  BIC  cân. 

d) Đường thẳng d đi qua A và song song với BC cắt BI, CI lần lượt tại M, N. Chứng 

minh rằng A là trung điểm của đoạn thẳng MN. 

e) Kẻ IE ⊥ AB tại E, IF ⊥ AC tại F. Chứng minh rằng IH = IE = IF. 
 

MÔN: GDCD 

I. BÀI TẬP 

Câu 1: 

Thầy thuốc thường giấu không cho người bệnh biết sự thật về căn bệnh hiểm nghèo của 

họ. Em có suy nghĩ gì về việc làm này của người thầy thuốc? 

Câu 2: 

Sau giờ tan học, Đức và Bình rủ nhau đi đá bóng ở công viên. Sau khi chơi xong quá khát 

nước, Đức đã tự động lấy tiền mẹ cho đóng học phí để mua kem và mời Bình cùng ăn. Về nhà, 

Đức đã nói dối mẹ, là đã đánh rơi tiền học phí. Bình nghe thế cũng nói theo Đức. Vì có cả Bình 

làm chứng nên mẹ Đức không trách phạt và cho Đức khoản tiền khác để đóng học phí. 

Em có nhận xét gì về hành vi của cả Đức và Bình? 

II. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM ĐỂ ÔN TẬP VÀ LÀM BÀI TẬP 

Bài 2: Trung thực 

 

MÔN: TIẾNG NHẬT 

なまえ: 

クラス: 

 

Bài 1: Hãy chọn trong khung dưới đây câu trả lời đúng và điền vào trong ngoặc:  

a) いいえ。それは ちゅうごくごの CD で

す。 

b) これは 日本ごの じしょです。 

c) はい、それは 日本ごの 本です。 

d) はい、あれは わたしの うちです。 



e) いいえ、がっこうではありません。びょうい

んです。 

f) これは ナムさんの ボールペンです。 

 

Ví dụ: これは 日本ごの 本ですか。 (  c  )  

1. それは 何の じしょですか。(   ) 

2. あれは がっこうですか。(   ) 

3. それは だれの ボールペンですか。(   ) 

4. これは 日本ごの CD ですか。(   ) 

5. あれは ナムさんの うちですか。(   ) 

Bài 2: Hãy điền chữ Hiragana vào dấu (   ) sao cho thích hợp: 

A: 先生 (   )います (    )。 

B: いいえ、いません。日本ご(    ) きょうしつ (    )います。 

A: そうですか。ありがとう。 

Bài 3: Hãy chọn và điền [います] hoặc [あります] vào chỗ trống để hoàn thành câu: 

1.  A: わたしの ねこは どこに………………..か。 

B: その いすの 下
した

に……………..。 

2.  A: わたしの ノートは どこに………………か。 

B:  あの つくえの 上
うえ

に…………………….。 

3.  A: マイ先生は どこに…………………..か。 

B: こうていに……………….。 

 

Bài 4: Hãy điền chữ Hiragana thích hợp vào chỗ trống: 

(1) ここ…… 日本ご……..きょうしつです。 

(2) としょしつ……... 日本の まんが……. あります。 

(3) これから、プール…….. 行
い

きます。 

(4) A: きょうしつ……… だれ………. いますか。 

B: ナムさん……….. ミンさん……… います。 

(5) A: かばん…….. なか……... 何………ありますか。 

B: きょうかしょ………. あります。 

(6) A: こうてい………. だれ……… いますか。 

B: だれ……… いません。 

(7) A: マイさん、どこ…….. 行
い

きますか。 

B: しょくいんしつ………... 行
い

きます。 

 


